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Tóm tắt 

Nhận thức được vai trò quan trọng của các chủ thể tư trong quá trình thực thi các quy định về 

môi trường, một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia đã hàm chứa 

các quy định về vai trò của chủ thể tư. Trên cơ sở nghiên cứu các vai trò của các chủ thể tư theo 

quy định trong các FTA có liên quan, bài viết sẽ tập trung làm rõ thực trạng thực hiện các vai 

trò đó trên thực tế. Từ đó, bài viết đánh giá những thành công đạt được và những hạn chế để 

đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các vai trò của chủ thể tư trong thực 

thi cam kết về môi trường.   

Từ khóa: Chủ thể tư, thực thi, môi trường, hiệp định thương mại tự do, Việt Nam 

THE ROLE OF PRIVATE ENTITIES IN IMPLEMENTING 

ENVIRONMENTAL COMMITMENTS IN SOME VIETNAM'S FREE  

TRADE AGREEMENTS 

Abstract 

Recognizing the important role of private entities in the process of implementing non-trade 

regulations, some new-generation free trade agreements that Vietnam joined contain 

regulations on the role of private entities in implementing environmental commitments. Based 

on the study of these roles, the article shows the current implementation status of roles in 

implementing these commitments. Therefore, the article evaluates the successes achieved and 

the limitations that still exist and makes recommendations in order to improve the 

implementation efficiency of private entities in particular and the state in general. 
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Mở đầu 

Một số hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement, FTA) gần đây của Việt Nam hàm 

chứa nhiều cam kết về môi trường. Nổi bật trong số đó là Hiệp định đối tác thương mại xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP) được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và chính thức có hiệu lực từ 

ngày 14/1/2019 và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được Quốc hội Việt 

Nam phê chuẩn vào ngày 8/6/2020. Là một quốc gia đang phát triển, nguồn lực dành cho bảo 

vệ môi trường còn hạn chế, việc thực thi một cách đầy đủ các cam kết về môi trường trong hai 

Hiệp định CPTPP và EVFTA đặt thách thức và khó khăn không nhỏ đối với Việt Nam. Dù việc 

thực thi các cam kết này là nghĩa vụ của Nhà nước, nhưng, các chủ thể tư cũng thể hiện những 

vai trò nhất định. Các chủ thể tư, bao gồm doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xã hội, 

cộng đồng, người dân,... là những chủ thể trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

và sinh hoạt, có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sự tham gia tích cực của họ sẽ góp phần 

nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết về môi trường, từ đó, đóng góp chung vào quá trình bảo 

vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Không những thế, hai bản Hiệp định CPTPP 

và EVFTA còn hàm chứa một số những quy định cho phép chủ thể tư tham gia giám sát quá 

trình thực hiện cam kết môi trường của Nhà nước. Vậy, chủ thể tư có những vai trò cụ thể nào 

trong việc thực thi các cam kết môi trường? Thực trạng thực hiện vai trò của chủ thể tư như thế 

nào? Quá trình tham gia của họ có những thành công và hạn chế như thế nào? Cần đưa ra những 

khuyến nghị gì để giải quyết những vấn đề đặt ra? Để trả lời cho những câu hỏi này, bài viết sẽ 

tập trung phân tích nội dung những quy định về vai trò của chủ thể tư trong việc thực hiện các 

cam kết về môi trường trong một số FTA của Việt Nam cũng như thực trạng thực hiện các quy 

định đó, để đưa ra những đánh giá về thành công, hạn chế và đề xuất giải pháp. Cụ thể: 

 

1. Quy định về vai trò của chủ thể tư trong việc thực hiện các cam kết về môi trường trong 

một số hiệp định thương mại tự do của Việt Nam 

Đối với việc thực thi các cam kết về môi trường trong CPTPP và EVFTA, các chủ thể tư 

đóng vai trò quan trọng, thể hiện ở năm góc độ chính: i) vai trò trong quá trình giải quyết tranh 

chấp; ii) vai trò trong việc đảm bảo tính minh bạch; iii) vai trò giám sát và đảm bảo thực thi; 

iv) vai trò tham gia vào cơ chế tự nguyện để nâng cao việc bảo vệ môi trường; v) vai trò tham 

gia vào phát triển và thực hiện các hoạt động hợp tác. Cụ thể:  

1.1. Tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp 

Là một bộ phận thiết yếu của công chúng, chủ thể tư trong các hiệp định thương mại tự 

do có vai trò quan trọng tham gia vào quá trình giải quyết các tranh chấp về môi trường. Họ 

tham gia vào các phiên xét xử khi nhà nước thực hiện thủ tục tố tụng hoặc hành chính liên 

quan đến việc tuân thủ pháp luật môi trường. Quy định này được đề ra trong Khoản 3 Điều 

20.7 Chương 20 của Hiệp định CPTPP. Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi lẽ nhờ quá trình 

tham gia vào các phiên xét xử, chủ thể tư không những khẳng định được sự đóng góp của 

mình mà qua đó còn rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt sao cho không làm ảnh hưởng hoặc hạn chế tối đa ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh.  

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, chủ thể tư còn có vai trò tham gia đệ trình khi khẳng 

định rằng một bên ký kết Hiệp định không thực thi có hiệu quả pháp luật về môi trường. Quy 
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định này không chỉ giúp chủ thể tư khẳng định được quyền và nghĩa vụ giám sát của mình mà 

còn giúp chủ thể tư tự ý thức nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi hiệu quả pháp luật về 

môi trường của các nước ký kết. Nhờ đó, chính phủ các nước cũng đảm bảo được sự bình đẳng 

đối với công chúng và công khai quá trình thực thi các cam kết về môi trường của chính mình. 

1.2. Đảm bảo tính minh bạch 

Một trong những trách nhiệm quan trọng, luôn được các bên quan tâm trong quá trình 

thương thuyết, đàm phán và thực hiện các hiệp định FTA là sự công khai, minh bạch trong việc 

quản trị Nhà nước của mỗi bên. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2007 và 2010) đưa ra khái niệm: “Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị công 

bố, cung cấp thông tin chính thức về văn bản, hoạt động hoặc về nội dung nhất định” (Điều 2, 

khoản 2). Đảm bảo tính minh bạch là nền tảng thực thi hiệu quả các hiệp định FTA, trong đó 

có việc thực thi các cam kết về môi trường của Việt Nam. Dưới góc độ Nhà nước và các bên, 

đảm bảo tính minh bạch giúp công dân, tổ chức, doanh nghiệp hai bên đều nắm bắt rõ và chi 

tiết các điều luật trong các hiệp định để thực hiện đúng đắn và hiệu quả. Với các chủ thể tư thì 

có nghĩa vụ tham gia vào khâu giám sát quá trình thực hiện cam kết về môi trường, điều đó có 

thể giúp cho việc công bố thông tin của Nhà nước được hiệu quả hơn. 

1.2.1. Trong CPTPP 

Theo quy định của CPTPP, các nước Thành viên cam kết phải ít nhất là đăng tải dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật cấp trung ương trên ấn phẩm hoặc trên một website chính thức duy 

nhất, tương tự như vậy, các chủ thể tư có vai trò góp phần vào quá trình thực thi công khai, 

minh bạch các quy định, điều luật được ban hành trong các hiệp định về môi trường. Cụ thể, tại 

chương 20, điều 20.19.6 của hiệp định CPTPP có quy định: “Tất cả các quyết định và báo cáo 

của Ủy ban phải được công khai cho mọi người, trừ khi Ủy ban có thỏa thuận khác”. Quy định 

này đã xác định được vai trò tiếp cận một cách công khai, minh bạch đối với mọi quyết định, 

báo cáo của Uỷ ban môi trường. Có thể hiểu là, chủ thể tư nhờ quá trình tiếp cận đối với các 

báo cáo công khai của nhà nước đã góp phần giúp nhà nước thực hiện có hiệu quả quá trình 

công khai minh bạch trong các vấn đề có liên quan đến môi trường. Các chủ thể tư cũng là đối 

tượng thực hiện việc bảo vệ môi trường thông qua Uỷ ban và đầu mối, và việc làm này phải 

được công khai, minh bạch: không thực hiện các việc làm gây tổn hại, ô nhiễm môi trường một 

cách dấu diếm, lách luật. 

Không chỉ có vai trò tiếp cận đối với mọi quyết định, báo cáo của ủy ban môi trường, mà 

chủ thể tư còn có vai trò tuân thủ các quy định về việc đóng góp ý kiến đối với các vấn đề có 

liên quan đến công việc của Uỷ ban về môi trường. Tại điều 20.19.8, chủ thể tư có quyền được 

đóng góp, đưa ra ý kiến, kiến nghị của mình tới Uỷ ban để khắc phục những hạn chế về vấn đề 

có liên quan đến công việc của Uỷ ban (bao gồm các đại diện cấp cao của chính phủ, hoặc 

người được chỉ định, của các cơ quan thương mại và môi trường của mỗi Bên, chịu trách nhiệm 

về việc thực hiện các quy định tại Chương này.) (trích điều 20.19.2) để điều chỉnh, hoàn thiện 

cơ chế pháp luật sao cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. 

1.2.2. Trong EVFTA 

Các chủ thể tư là động lực và hạt nhân của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu,  đóng vai 

trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về chấm dứt ô nhiễm môi 

trường. Tại điều 13.15.4 tại chương 13 của EVFTA có nêu ra: “...Mỗi Bên phải quyết định về 
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thủ tục trong nước để thành lập nhóm hoặc các nhóm tư vấn trong nước và bổ nhiệm các thành 

viên cho các nhóm tư vấn này. Nhóm hoặc các nhóm tư vấn trong nước này bao gồm các tổ 

chức đại diện độc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi 

trường, bao gồm tổ chức người lao động và người sử dụng lao động, doanh nghiệp và các tổ 

chức môi trường. Mỗi nhóm tư vấn trong nước có thể, theo sáng kiến riêng của mình, đệ trình 

quan điểm hoặc kiến nghị với Bên đó về việc thực hiện Chương này.” Như vậy, điều khoản này 

đề cao vai trò tham gia công khai vào quá trình đàm phán. Mặt khác, các chủ thể có nguồn lực 

và chuyên môn tác động trực tiếp đến môi trường. Vì thế, các doanh nghiệp tham gia vào quá 

trình đàm phán, sẽ giúp đưa ra được các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề về môi 

trường một cách khách quan và công khai. 

Tại điều 13.15.5 chương 15 EVFTA, chủ thể tư có thể tiếp cận báo cáo của các cuộc họp 

song phương của Ủy ban về Thương mại và Phát triển bền vững. Báo cáo này được xây dựng 

trong diễn đàn chung đối thoại về các vấn đề phát triển bền vững môi trường trong mối quan 

hệ thương mại, có sự xuất hiện của các bên đại diện liên quan đến lĩnh vực: kinh tế, môi trường 

và xã hội. Báo cáo này sẽ được trình lên Ủy ban về Thương mại và phát triển bền vững và sau 

được công bố công khai. Như vậy, chủ thể tư tiếp cận, học hỏi được diễn biến của cuộc đối 

thoại, từ đó nắm bắt được tình hình môi trường quốc tế, các vấn đề thành công và hạn chế, để 

có hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp của mình. 

Bên cạnh đó, chủ thể tư có vai trò tiếp cận trực tiếp đối với kết quả tham vấn Chính phủ. 

Theo Điều 14.3 (Công bố), các quy định pháp luật phải được công bố tại một địa chỉ được chỉ 

định, tốt nhất là trên phương tiện điện tử, thời gian từ khi công bố tới khi có hiệu lực phải đủ 

dài để người dân, doanh nghiệp làm quen với quy định mới; Trước khi ban hành quy định 

mới, phải công bố dự thảo, tạo cơ hội để người dân, doanh nghiệp góp ý cho dự thảo và phải 

tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý; Phải duy trì các điểm hỏi đáp theo cách thức thích hợp 

để trả lời các thắc mắc, câu hỏi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp 

luật. Cũng như tại điều 13.16.6 và điều 13.17.8 cũng nêu rõ các vai trò về việc tiếp cận kết 

quả tham vấn của chính phủ và báo cáo của chuyên gia một cách trực tiếp, công khai minh 

bạch. Với điều khoản này, các chủ thể tư sẽ nắm bắt được kết luận thực tiễn, hiểu rõ hơn về 

cách thức giải quyết các vấn đề bất đồng giữa các chủ thể tư. Các chủ thể tư cần phải  phải 

nỗ lực hết mình để đi đến một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề gặp phải. Nếu vấn đề chưa 

được giải quyết thỏa đáng thì các chủ thể tư cần gửi văn bản yêu cầu tham vấn nhà nước thông 

qua Tòa án nhân dân cấp tỉnh và bộ Tài nguyên và Môi trường,.. Tòa án đưa ra kết luận cuối 

công khai tại phiên tòa cho hai bên. 

1.3. Giám sát và đảm bảo thực thi 

Trong CPTPP và EVFTA, chủ thể tư có vai trò tham gia đóng góp ý kiến, duy trì hoặc 

thành lập nhóm tư vấn hay cơ chế tham vấn về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các cam 

kết về môi trường trong hiệp định. Chủ thể tư qua quá trình đóng góp ý kiến hoặc tham gia vào 

các nhóm tư vấn/ cơ chế tham vấn này có thể phát huy được thế mạnh của mình bởi họ“bao 

gồm các tổ chức đại diện độc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã 

hội và môi trường, bao gồm tổ chức người lao động và người sử dụng lao động, doanh nghiệp 

và các tổ chức môi trường” nên họ có “kinh nghiệm trong kinh doanh, bảo tồn và quản lý tài 

nguyên thiên nhiên, hoặc các vấn đề môi trường khác”. Các chủ thể tư tham gia vào các nhóm 

tư vấn có quyền tham gia vào diễn đàn chung giữa các bên ký kết hiệp định để đối thoại “về 
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các khía cạnh phát triển bền vững trong mối quan hệ thương mại giữa hai Bên”. Các chủ thể 

tư không tham gia vào các nhóm tư vấn có quyền tiếp cận đối với báo cáo của mỗi cuộc họp 

của diễn đàn chung được Ủy ban Thương mại và phát triển bền vững công bố công khai. Chính 

những yếu tố trên đã giúp các chủ thể tư hoàn thành đầy đủ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

trong giám sát đối với việc thực thi các quy định của Nhà nước. Sự tham gia của các chủ thể tư 

vào quá trình ra quyết định liên quan đến các vấn đề môi trường là rất quan trọng để đảm bảo 

tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Qua quá trình thực hiện các vai trò này, chủ thể tư 

không chỉ giúp cho bản thân làm giàu vốn tri thức và kinh nghiệm trong quá trình đảm bảo phát 

triển bền vững với môi trường mà còn góp phần tham gia đóng góp công sức, trí tuệ của mình 

vào quá trình thực thi các cam kết liên quan đến vấn đề môi trường trong một số FTA được nhà 

nước ký kết, giúp cho việc thực thi của từng bên kí kết được diễn ra một cách có hiệu quả nhất 

và hạn chế được tối đa những rủi ro không đáng có trong quá trình thực thi.  

 Ngoài ra, các chủ thể tư còn có vai trò trong việc thực thi một số lĩnh vực môi trường cụ 

thể, quan trọng như: bảo vệ tầng ozone; bảo vệ, bảo tồn động thực vật hoang dã và quản lý rừng 

bền vững. Đối với các cam kết về bảo vệ tầng ozone, ngoài việc tuân thủ thực thi theo các biện 

pháp của nhà nước “để kiểm soát việc sản xuất, tiêu thụ, và kinh doanh” (Điều 20.5 CPTPP) 

một số chất làm “suy giảm đáng kể, nói cách khác là làm thay đổi tầng ozone theo hướng ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường”, các chủ thể tư còn có vai trò quan trọng 

tham gia hoặc tham vấn các chương trình và hoạt động liên quan đến bảo vệ tầng ozone. Cũng 

bởi lẽ, việc thay đổi tầng ozone cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với quá trình sản xuất, tiêu 

thụ và kinh doanh của các chủ thể tư. Ngược lại, chủ thể tư cũng đóng vai trò quan trọng trong 

giúp đỡ kiểm soát các chất có hại gây suy giảm tầng ozone. Đối với các cam kết liên quan đến 

bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã và quản lý rừng bền vững, các chủ thể tư có vai trò nỗ lực 

tham gia vào các biện pháp bảo vệ và “các biện pháp để chống lại khai thác và buôn bán trái 

phép động thực vật hoang dã” (Điều 20.17.4 (c)) “với mục đích chính là để bảo tồn, bảo vệ, 

hoặc quản lý động thực vật hoang dã”  và góp phần quản lý rừng bền vững. Việc bảo vệ động 

thực vật hoang dã là cần thiết và các chủ thể tư cần tham gia vào các biện pháp bảo vệ này để 

đảm bảo sự đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái, phát hiện và chữa bệnh, đảm bảo an toàn thực 

phẩm. Chính nhờ thực hiện nghĩa vụ của mình trong quy định của từng lĩnh vực môi trường cụ 

thể được đề cập phía trên, các chủ thể tư không chỉ góp phần tham gia giảm thiểu đáng kể những 

ảnh hưởng xấu đến môi trường, mang lại nhiều lợi ích cho đất nước và con người mà qua quá 

trình tham gia, các chủ thể tư có cơ hội nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường để từ đó chọn 

lựa cho bản thân cách thức phát triển, kinh doanh, sản xuất hay tiêu dùng bền vững, không hoặc 

hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường.  

1.4. Tham gia vào cơ chế tự nguyện để nâng cao việc bảo vệ môi trường 

Trong Hiệp định CPTPP, cơ chế tự nguyện nhằm nâng cao biểu hiện bảo vệ môi trường 

được đề cập đến là nội dung bắt buộc thực hiện nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ khuyến khích 

các bên sử dụng các cơ chế linh hoạt và tự nguyện để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường. Các chủ thể tư như các doanh nghiệp hoạt động “tự nguyện áp dụng vào các chính sách 

và thông lệ của họ những nguyên tắc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có liên quan đến 

môi trường, phù hợp với các tiêu chuẩn đã được công nhận quốc tế và các hướng dẫn đã được 

xác nhận hoặc được hỗ trợ” ( Điều 20.10 CPTPP). Trong đó, các hình thức áp dụng như chứng 

nhận, dán nhãn sản phẩm, nhãn sinh thái, kiểm toán và báo cáo tự nguyện, ưu đãi dựa trên thị 
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trường, chia sẻ tự nguyện thông tin và chuyên môn, quan hệ đối tác công - tư, các hình thức 

khác nhằm tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường. Theo cam kết, các bên cần có cơ chế để 

tối đa hóa lợi ích môi trường và tránh việc tạo ra các rào cản không cần thiết đối với thương 

mại. Các cơ quan liên quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, phi chính phủ và cá nhân tham 

gia vào sự phát triển, nâng cao các tiêu chí đánh giá công tác bảo vệ môi trường, liên quan đến 

các cơ chế tự nguyện được áp dụng nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Vì các 

cam kết chỉ dừng lại ở mức độ khuyến khích sự tự nguyện nên không tránh khỏi trường hợp 

một số chủ thể tư “không tự nguyện” thiếu ý thức trách nhiệm và để lại nhiều hậu quả nghiêm 

trọng đối với môi trường.Vì vậy, chủ thể tư cần khẳng định rõ vai trò của bản thân tham gia vào 

cơ chế tự nguyện như một vai trò tiên quyết, quan trọng; bởi điều này góp phần không nhỏ giúp 

bảo vệ môi trường và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường. Không những 

thế,  các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ liên quan…cũng có vai trò tham gia vào 

việc xây dựng các tiêu chí sử dụng để đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường dựa trên cơ chế tự 

nguyện. Điều này góp phần giúp các tiêu chí này được tiếp tục phát triển, nâng cao và hoàn 

thiện hơn nhưng cũng vì điều này mà các nước kí kết cần nội luật hóa các quy định liên quan 

đến cơ chế tự nguyện nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.  

1.5. Vai trò tham gia vào phát triển và thực hiện các hoạt động hợp tác 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhấn mạnh: “Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, 

yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững” và giải thích: “Hoạt động 

bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó 

sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; 

sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu”...Chủ 

thể tư đóng vai trò quan trọng, thiết yếu trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác vì mục tiêu 

phát triển kinh tế bền vững ngày nay. 

Vì vậy, chủ thể tư cần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững theo các hiệp 

định về môi trường vì sự phát triển bền vững,  đó là duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi 

với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Chủ thể tư tham gia cùng tất cả 

các bộ, ngành, cơ quan từ Trung ương đến địa phương, nhất là các cơ quan báo chí, các tổ chức 

chính trị - xã hội và toàn thể người dân tham gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.  

Bên cạnh đó, mở rộng hợp tác quốc tế về môi trường trên tinh thần tôn trọng và thực hiện 

nghiêm túc các công ước quốc tế mà nước ta đã ký kết, tham gia; đồng thời tiếp thu, vận dụng 

những kinh nghiệm quốc tế trong bảo vệ môi trường. Tranh thủ sự hỗ trợ về mặt tài chính, kỹ 

thuật từ các tổ chức quốc tế trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là các dự án từ GEP (Quỹ 

môi trường toàn cầu), nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường có hiệu quả, phù hợp với 

mục tiêu phát triển bền vững của khu vực và toàn cầu. 

 

2. Thực trạng thực hiện các vai trò của chủ thể tư liên quan đến việc thực thi các cam kết 

về môi trường trong một số hiệp định thương mại của Việt Nam 

2.1. Thực trạng thực hiện vai trò trong quá trình giải quyết tranh chấp 

Thực tiễn chứng minh các chủ thể tư ở Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp, hiệp hội 

doanh nghiệp, tổ chức xã hội, người dân…đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng tham 
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gia vào quá trình giải quyết các tranh chấp có liên quan đến môi trường trong nước và trên thế 

giới. Trong một vài năm gần đây ở Việt Nam, các vụ ô nhiễm môi trường như vụ công ty 

Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng khiến cá chết hàng loạt tại bốn 

tỉnh khu vực miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, vụ công ty bột ngọt Vedan đã gây 

ra 80% - 90% ô nhiễm cho sông Thị Vải, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai hay việc gây ô 

nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân do những cột khói 

đen liên tục xả ra từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Trong cả ba vụ việc trên, nhiều người dân 

và hộ gia đình có liên quan đã có vai trò không nhỏ khi tác động, đệ trình để Chính phủ tiến 

hành khởi kiện lên các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường cũng như cung cấp tài liệu và hỗ 

trợ bằng chứng để Chính phủ kịp thời xử lý.  

2.2. Thực trạng thực hiện vai trò trong việc đảm bảo tính minh bạch 

Để khai thác tốt các hiệp định thương mại tự do FTA, vai trò chủ động của chủ thể tư có vị 

trí quan trọng nhất định. Các FTA thế hệ mới cũng yêu cầu, đòi hỏi cao hơn so với các FTA 

truyền thống về sự minh bạch trong việc tuân thủ và thực hiện như: Vấn đề công bố thông tin 

công khai minh bạch về chất thải; giải pháp bảo vệ môi trường; cơ quan đầu mối chuyên trách/cá 

nhân chuyên trách về môi trường tại các tổ chức, doanh nghiệp…Trên thực tế, vẫn còn một số 

chủ thể tư chưa minh bạch rõ ràng trong việc công khai thông tin về cái yếu tố liên quan đến 

môi trường như chất thải, khí thải, nguồn tài nguyên,...Tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực tài 

nguyên môi trường trong những năm gần đây có  xu hướng gia tăng và phức tạp.  

 Thực tế cho thấy, mặc dù trong những năm qua, hệ thống pháp luật về công khai, minh 

bạch và trách nhiệm giải trình không ngừng được hoàn thiện, tuy nhiên, trong quá trình giải 

quyết các sự cố môi trường nói chung và việc thực thi yêu cầu trong các hiệp định quốc tế 

khai hiện nay vẫn còn rất nhiều bất cập và vướng mắc. Trường hợp sự cố môi trường do cháy 

nổ tại kho chứa sản phẩm, nguyên liệu vật tư, hóa chất tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích 

nước Rạng Đông, có đến 3 cơ quan công bố chất lượng môi trường sau khi xảy ra sự cổ, 

nhưng mỗi báo cáo lại thể hiện một kết quả khác nhau. Ranh giới giữa an toàn với nguy hiểm 

tính mạng, sức khỏe của người dân là rất mong manh. Ngoài ra, trên thực tế, nhiều cá nhân, 

cơ quan, tổ chức còn lợi dụng kẽ hở này để bao che cho các sai phạm và không thực hiện 

nghĩa vụ của mình. 

2.3. Thực trạng vai trò giám sát và đảm bảo thực thi 

Trong quá trình lập quy hoạch, xây dựng Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, chính phủ Việt Nam đã ban hành những quy định được ghi nhận 

là một hoạt động bắt buộc về tham vấn công chúng. Điều này đã phần nào đáp ứng quy định 

trong Hiệp định CPTPP và EVFTA về cơ chế tham vấn công chúng bởi nội dung tham vấn công 

chúng trong cả hai hiệp định đều để cho các quốc gia bằng các chính sách, pháp luật trong nước 

thể chế hóa việc tham vấn công chúng trong quá trình xây dựng và thực hiện các biện pháp liên 

quan đến việc bảo vệ tầng ozone, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Từ đó, các chủ thể tư thực 

thi cơ chế này dựa theo những nguyên tắc luật định, những nguyên tắc đã ban hành tại Việt 

Nam. Căn cứ vào khoản 1 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì đối tượng được tham 

vấn bao gồm: Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án đầu tư và cơ quan, 

tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư. Và khoản 1 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, quy định chi tiết hơn 
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về đối tượng tham vấn. Thời gian qua, cộng đồng dân cư đã thể hiện vai trò ngày càng quan 

trọng trong công tác bảo vệ môi trường, tiêu biểu nhất là thông qua việc tham gia đánh giá kết 

quả bảo vệ môi trường của doanh nghiệp hay cung cấp thông tin bảo vệ môi trường. Cũng tại 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh nhiệm vụ: “Tiếp 

tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân 

làm chủ”, trong đó có chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, 

dân thụ hưởng”; để phát huy vai trò giám sát, phản biện của cộng đồng dân cư. Khác với Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2014 khi chưa quy định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công 

tác bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bổ sung chủ thể này nhằm khẳng 

định vị trí, vai trò của nhóm đối tượng này trong công tác bảo vệ môi trường nói riêng và trong 

công tác thực thi các cam kết về môi trường trong các FTA tại Việt Nam nói chung. 

 Kế thừa từ Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng xây 

dựng một chương riêng về Ứng phó với biến đổi khí hậu (Chương VII). Trong đó, Điều 91 nêu 

rõ nghĩa vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cũng như yêu cầu thực hiện biện pháp kiểm soát 

việc sản xuất, tiêu thụ và mua bán những chất làm suy giảm hoặc biến đổi tầng ô-zôn tại Điều 

92, tương thích với Điều 20.5.1 CPTPP và khoản 2 Điều 13.6 EVFTA. Theo điều tra việc chấp 

hành pháp luật của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, Bình 

Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh..., đa số các doanh nghiệp 

chưa thực hiện nghiêm túc pháp luật về Bảo vệ môi trường. Tổng cục Môi trường tiến hành 

kiểm tra, thanh tra pháp luật về Bảo vệ môi trường tại các Doanh nghiệp trong thời gian vừa 

qua từ 2017-2021 đối với 1.376 cơ sở và khu công nghiệp đã tiến hành xử lý nghiêm các cơ sở 

có hành vi vi phạm với tổng số cơ sở bị xử phạt là 493 cơ sở; tổng số tiền phạt là 108,439 tỷ 

đồng. Bên cạnh đó, một số các doanh nghiệp,  người dân và các hiệp hội khác hầu hết thực hiện 

nghiêm túc nội dung của pháp luật bảo vệ môi trường về lập báo cáo đánh giá tác động của môi 

trường hoặc bản kế hoạch bảo vệ môi trường, không hoặc hạn chế sản xuất, tiêu thụ và mua bán 

đối với những chất làm suy giảm tầng ozon trên các tỉnh thành trong cả nước. Họ cũng thực 

hiện các biện pháp kiểm soát việc sản xuất, tiêu thụ và mua bán những chất làm suy giảm hoặc 

biến đổi tầng ôzôn để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 

Về thực trạng thực thi vai trò của mình vào việc bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã và quản 

lý rừng bền vững, các chủ thể tư tại Việt Nam tham gia ngày càng đông đảo vào thực hiện các 

biện pháp bảo vệ, bảo tồn và chống lại khai thác, buôn bán trái phép động thực vật hoang dã 

bằng việc tuân thủ các quy định trong Luật đa dạng sinh học (2008), Luật Lâm nghiệp (2017), 

các Nghị định của Chính phủ, các Chỉ thị của Trung ương về bảo tồn và phát triển bền vững 

các loài sinh vật. Bên cạnh đó, các chủ thể tư tại Việt Nam còn tích cực tham gia vào các dự án 

và chương trình hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như GlobalGiving và USAID để giảm thiểu việc 

buôn bán trái phép động thực vật hoang dã. Theo trang GlobalGiving, năm 2023 đã chứng kiến 

nhiều điểm nổi bật và thành tựu to lớn với sự đóng góp của nhiều cá nhân và tổ chức trong cuộc 

chiến chống buôn bán trái phép động vật hoang dã ở Việt Nam. Tính đến cuối tháng 6, 1.740 

động vật hoang dã còn sống đã bị thu giữ hoặc tự nguyện chuyển giao và Đơn vị Tội phạm về 

Động vật hoang dã đã xử lý hơn 1.844 vụ tội phạm về động vật hoang dã. Các chủ thể tư cũng 

thực hiện vai trò nhất định của mình khi tham gia vào dự án bảo vệ các loài có nguy cơ bị buôn 

bán vào Việt Nam như tê giác châu Phi, voi châu Phi và châu Á, tê tê cũng như các loài động 

vật thường xuyên bị săn trộm và buôn bán trong nước hoặc quốc tế như linh trưởng, mang và 

các loài động vật khác do tổ chức USAID khởi xướng. Các chủ thể tư cũng thực hiện các biện 
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pháp nhằm tiêu diệt các mạng lưới tội phạm buôn bán trái phép động thực vật hoang dã, giảm 

thiểu tham nhũng và thiết lập các biện pháp ngăn chặn tương lai. Theo đó, tổ chức Giáo dục 

Thiên nhiên – Việt Nam (ENV) của Tổ chức Tê giác Quốc tế (IRF), đã công bố danh sách hàng 

năm các chiến lược can thiệp quan trọng nhằm chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã ở 

Việt Nam. Bà Vũ Thị Quyên, Người sáng lập và Giám đốc Điều hành ENV cho biết: “Việt Nam 

đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây. Đã có những diễn biến tích cực 

trên mọi mặt. Bây giờ, nhiệm vụ trước mắt là duy trì động lực và tiếp tục quyết liệt đi theo con 

đường này, đến mức Việt Nam không còn là nước tiêu thụ động vật hoang dã lớn cũng như 

không còn là trung tâm buôn lậu động vật hoang dã trong khu vực”. Bà Quyên tin rằng mục 

tiêu này không chỉ thực tế mà còn có thể đạt được: “Hãy xem hệ thống tư pháp hình sự đã áp 

dụng Bộ luật Hình sự sửa đổi như thế nào.Tội phạm đang phải vào tù vì tội ác của mình, và 

trong số đó có những kẻ cầm đầu của bốn mạng lưới buôn bán lớn nhất”. Về quản lí rừng bền 

vững, theo Văn phòng chứng chỉ quản lí rừng bền vững (Vietnam Forest Certification Office- 

VFCO), đến tháng 12 năm 2017, Việt Nam đã có 31 chủ rừng với hơn 231.000 ha rừng có 

chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Điều này chứng minh thực trạng các chủ thể tư tham gia quản 

lí rừng bền vững ngày càng nhiều, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể trong 

quản lý rừng bền vững và thực hiện các biện pháp để bảo vệ, phát triển rừng mà không làm suy 

giảm các giá trị của rừng. 

2.4. Thực trạng thực hiện vai trò tham gia vào cơ chế tự nguyện để nâng cao việc bảo vệ môi 

trường 

 Một trong các nội dung mới đáng chú ý, chưa có trong các FTA trước đây, là các cơ chế 

tự nguyện trong bảo vệ môi trường, với mục đích là khuyến khích việc áp dụng một cách tự 

nguyện bất kỳ cơ chế nào có thể đóng góp cho nỗ lực bảo vệ môi trường. Cùng với đó, các chủ 

thể tư đã và đang áp dụng một số cơ chế hiện nay là: cơ chế kiểm toán; báo cáo; thưởng hay ưu 

đãi; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đối tác công tư. Các chủ thể tư tại Việt Nam cũng tham gia 

vào cơ chế tự nguyện trong bảo vệ môi trường thông qua việc tuân thủ những chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ bảo vệ môi trường đã được lồng ghép quy định tại Chương XI Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. Chương này đã làm rõ hơn một số công cụ kinh tế, nguồn lực, ưu đãi nhằm 

khuyến khích cá nhân, tổ chức tự nguyện trong bảo vệ môi trường.  

2.5. Thực trạng thực hiện vai trò tham gia vào phát triển và thực hiện các hoạt động hợp tác 

Song, chủ thể tư cũng có vai trò hợp tác phát triển để phát triển bền vững môi trường. Thực 

hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ TN&MT, trong thời gian qua Trung tâm Truyền 

thông tài nguyên và môi trường, đã triển khai rất nhiều các hoạt động đồng hành cùng doanh 

nghiệp trong công tác định hướng, hướng dẫn hỗ trợ triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường 

trên toàn quốc. Đã có hàng trăm doanh nghiệp ký cam kết phòng chống rác thải nhựa, tái chế 

và tái sử dụng bao bì sau khi Bộ TN&MT phát động phong trào phòng chống rác thải nhựa; 

tiếp đó các thành viên trong Liên Minh tái chế Bao bì Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ nhằm 

chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và trách nhiệm trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt 

Nam thông qua các hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải. Cam kết này 

đóng vai trò quan trọng để hiện thực hóa cam kết của Tập đoàn Nestlé: Đến năm 2025, 100% 

bao bì của Nestlé sẽ có thể tái chế hoặc tái sử dụng. Đây là cam kết đi cùng với tầm nhìn "Không 

bao bì nào của Nestlé, kể cả bao bì nhựa, bị chôn lấp hoặc trở thành rác thải”. Đồng thời, doanh 

nghiệp này cũng đã tích cực tham gia Liên minh chống rác thải nhựa với sự chỉ đạo của Thủ 
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tướng Chính phủ với các cam kết 100% rác thải từ nhà máy được thu gom, phân loại tại nguồn; 

100% các nhà máy không chôn lấp rác thải rắn ra môi trường. Bên cạnh đó, Nestlé Việt Nam 

còn đồng sáng lập nên Tổ chức Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), là thành viên tích 

cực của Chương trình Đối tác Hành động Toàn cầu về Nhựa (GPAP) và Chương trình đối tác 

hành động quốc gia về nhựa (NPAP). 

 

3. Đánh giá 

3.1. Thành công 

Nhìn chung, các chủ thể tư bao gồm các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức,.. và người dân đã 

hoàn thành tốt vai trò tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp khi nhà nước thi hành các 

thủ tục tố tụng hoặc thủ tục hành chính xử lí việc thi hành pháp luật về môi trường. Một số chủ 

thể còn đóng vai trò quan trọng cung cấp tài liệu, nguồn lực, nguồn tài chính để góp phần giúp 

chính phủ có thể thực thi các cam kết một cách có hiệu quả. 

Về việc thực thi vai trò giám sát, các chủ thể tư tuân thủ các quy định về cơ chế tham vấn 

công chúng về môi trường ở Việt Nam đã được nêu lên ở các điều luật. Các doanh nghiệp thực 

hiện đúng các thủ tục tham vấn công chúng, cộng đồng dân cư và các tổ chức có liên quan cũng 

thiện chí tham gia giám sát, đánh giá kết quả trong các Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các doanh nghiệp.  

Về việc thực thi vai trò công khai minh bạch, hầu hết các chủ thể tư đã công khai báo cáo 

đánh giá tác động môi trường; công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường; công khai 

giấy phép môi trường; công khai tiếp nhận và sử dụng đóng góp tài chính; ngoài ra, các cá nhân, 

tổ chức cũng được yêu cầu công khai thông tin về môi trường trên cổng thông tin của cơ quan, 

tổ chức,….Như vậy, các quy định pháp luật Việt Nam về công khai chính sách, pháp luật, 

chương trình và hoạt động cho công chúng ngày càng được hoàn thiện và phổ biến hơn. 

Về việc thực hiện vai trò đảm bảo thực thi, các chủ thể tư theo các quy định của Luật đã 

được ban hành, thực hiện nghiêm túc vai trò của mình trong  một số lĩnh vực môi trường cụ thể, 

quan trọng như: bảo vệ tầng ozone; bảo vệ, bảo tồn động thực vật hoang dã và quản lý rừng bền 

vững. Sự tham gia ngày càng nhiều của các chủ thể tư trong các lĩnh vực môi trường này chứng 

minh ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của họ ngày càng được nâng cao.  

Vai trò của các chủ thể tư trong cơ chế tự nguyện bảo vệ môi trường là vô cùng to lớn. 

Cũng bởi lẽ, sự tự nguyện tham gia bảo vệ môi trường này xuất phát không chỉ từ ý thức trách 

nhiệm tuân thủ pháp luật mà nhà nước ban hành mà nó còn xuất phát từ ý thức trách nhiệm xã 

hội, ý thức về tình hình môi trường hiện nay hay còn là ý thức trách nhiệm của cá nhân các chủ 

thể tư. Tóm lại, cơ chế tự nguyện đang ngày càng được nâng cao dù cơ chế này chỉ dừng lại ở 

mức độ “khuyến khích” chứ không “bắt buộc”, điều này cũng đồng nghĩa với việc ý thức trách 

nhiệm bảo vệ môi trường của các chủ thể tư cũng ngày một tăng cao.  

Với vai trò tham gia vào phát triển và thực hiện các hoạt động hợp tác đã được cụ thể hóa 

và thực hiện trên diện rộng. các chủ thể tư cùng hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi 

trường được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tăng cường sức mạnh tổng hợp và 

nâng cao vị thế, uy tín của quốc gia, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tuân thủ 

pháp luật của mỗi bên, pháp luật quốc tế và cam kết trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc 



 FTU Working Paper Series, Vol. 1 No. 3 (3/2024) | 11 

tế có liên quan đến môi trường; Nhà nước khuyến khích việc chủ động hội nhập quốc tế về bảo 

vệ môi trường, tập trung cho các lĩnh vực quản lý và bảo vệ các thành phần môi trường,… ứng 

phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm về nguồn lực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết trong 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan đến môi trường, đáp ứng xu thế hội nhập quốc 

tế, hỗ trợ cho hội nhập quốc tế về kinh tế; Nhà nước khuyến khích đầu tư, hợp tác và hỗ trợ 

quốc tế cho công tác quản lý nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ thông tin và dữ liệu môi 

trường, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến, bảo tồn thiên nhiên và các hoạt 

động khác về bảo vệ môi trường; ứng phó, giải quyết sự cố môi trường và các vấn đề liên quan 

đến môi trường ở phạm vi quốc gia, khu vực, toàn cầu và xuyên biên giới. 

3.2. Hạn chế và nguyên nhân  

Bên cạnh những thành công trong việc thực hiện vai trò của các chủ thể tư trong thực thi 

các cam kết về môi trường của các FTA, đâu đó trên khắp đất nước Việt Nam vẫn còn những 

hạn chế đáng kể trong quá trình thực hiện.  

Một số hạn chế trong việc đáp ứng các yêu cầu cam kết: Việc phòng ngừa, kiểm soát, khắc 

phục ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường của các chủ thể tư ở nước ta còn nhiều lúng túng, 

sự phối hợp chưa hiệu quả do các quy định trong Luật Bảo vệ môi trường chưa rõ ràng về bản 

chất, loại hình, cấp độ, trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả. Điều này ảnh 

hưởng đến mức độ đáp ứng các yêu cầu về phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, sự cố 

và suy thoái môi trường trong Hiệp định CPTPP và EVFTA. Luật Đa dạng sinh học năm 2008 

đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018 có sự chồng chéo với rất nhiều văn bản luật khác cũng điều 

chỉnh cùng nội hàm về đa dạng sinh học như: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Lâm 

nghiệp, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy sản, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo... 

và kèm theo đó là các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành cho các luật trên. Chính điều này 

đã tạo ra sự khó khăn trong quá trình các chủ thể tư áp dụng, tuân thủ và phổ biến pháp luật.  

Trong tình hình hiện nay, khi thời điểm các Hiệp định FTA có hiệu lực, các chủ thể tư sẽ 

khó có thể đáp ứng ngay các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn cao liên quan đến môi trường, 

đặc biệt đối với những doanh nghiệp có công nghệ sản xuất, kinh doanh lạc hậu. Cùng với đó, 

nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận đúng, đủ, chính xác các quy định pháp luật về môi trường và 

sử dụng các cơ chế minh bạch đúng lúc, đũng chỗ, đúng thời điểm .Trong thực tế triển khai 

hiện nay vẫn còn rất nhiều vướng mắc, các chủ thể tư chưa thực hiện đầy đủ các vấn đề công 

khai minh bạch. Tình trạng lách luật, biến tấu các thông tin môi trường thành thông tin “mật” 

để che giấu tác động môi trường hoặc che giấu chất lượng yếu kém còn rất phổ biến. Điển hình 

là hàng loạt các dự án đình đám đã bị phô bày như Vedan, Formosa... Tuy nhiên, dù chất lượng 

kém đến mấy, các chủ thể tư này vẫn được hội đồng thẩm định thông qua; sau đó là Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hoặc chính quyền địa phương phê duyệt. Do đó, nếu có công khai thì 

cũng dẫn tới việc cung cấp, công khai, giải trình thông tin sai sự thật, thiếu chính xác. 

Hơn thế, các chủ thể tư chưa thực hiện tốt vai trò trong việc đảm bảo thực thi các cam kết 

về môi trường. Cũng bởi lẽ, pháp luật về môi trường ở nước ta chưa có những quy định tương 

thích với hai bản cam kết EVFTA và CPTPP về môi trường. Vì lẽ đó, việc đảm bảo thực thi 

pháp luật về môi trường trong nước chưa thực sự hiệu quả dẫn đến việc đảm bảo thực thi đối 

với các cam kết FTA cũng chưa được trọn vẹn.  
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Bởi thực trạng vẫn còn nhiều tình trạng ô nhiễm môi trường biển, môi trường đất, môi 

trường không khí,... xảy ra trên khắp cả nước. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này 

là nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường của các cán bộ quản lý, doanh nghiệp và người dân 

còn chưa cao; kinh tế còn nhiều khó khăn; năng lực của đội ngũ cán bộ trong việc xử lý các vấn 

đề thương mại quốc tế có liên quan đến môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu; nguồn lực về 

tài chính dành cho hoạt động bảo vệ môi trường còn hạn chế.  

Có thể thấy, khó khăn về tài chính sẽ dẫn đến việc không có sự đầu tư thỏa đáng cho các 

công nghệ hiện đại và các đầu tư khác cho hoạt động bảo vệ môi trường. Điều này sẽ dẫn đến 

khó khăn trong việc đáp ứng, tuân thủ các nghĩa vụ và tiêu chuẩn đã cam kết trong các FTA, 

đặc biệt là trong CPTPP. 

Với vai trò hợp tác phát triển, các chủ thể tư còn hạn chế trong vấn đề ký kết các cam kết 

hiện thực hóa các cam kết hợp tác cùng phát triển bền vững. Mặt bằng chung, các doanh nghiệp 

lớn như CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam, 

Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Tổng Công ty May 10, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt 

Nam… có các cam kết thực hiện các mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững với 

thủ tướng chính phủ. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vấn đề hợp tác phát triển với các 

doanh nghiệp trong ngành hay tổ chức chính phủ về các hoạt động bảo vệ môi trường trong 

kinh doanh hay hoạt động tuyên truyền bảo môi trường chưa được đánh giá cao vì mục tiêu lợi 

nhuận, nên các doanh nghiệp thường không muốn đầu tư, hợp tác phát triển bền vững thông 

qua các quy trình sản xuất sạch hoặc xử lý chất thải gây tốn kém. 

 

4. Khuyến nghị và đề xuất 

Để khắc phục những hạn chế, bất cập như đã nêu ra ở trên và để thúc đẩy việc thực thi các 

cam kết về bảo vệ môi trường của chủ thể tư trong các Hiệp định CPTPP và EVFTA, đảm bảo 

tuân thủ nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách bên tham gia Hiệp định, đồng thời vì sự phát triển 

bền vững của chính Việt Nam, một số khuyến nghị được đề ra đối với nhà nước và đối với các 

chủ thể tư trong việc thực thi cam kết cần được bổ sung thêm. Cụ thể như sau:  

4.1. Khuyến nghị, đề xuất với nhà nước 

4.1.1. Nhà nước cần bổ sung, sửa đổi các điều luật về môi trường để chủ thể tư có thể thực hiện 

hiệp định FTA một cách hiệu quả 

Nhà nước cần nghiên cứu ban hành một đạo luật chuyên biệt về phòng, chống ô nhiễm dầu 

từ tàu biển, vì chúng ta đã có Luật Biển Việt Nam - lần đầu tiên nội luật hóa Luật quốc tế vào 

luật nước mình để xác định các vùng biển - từ đó sẽ cử ra cơ quan kiểm soát vùng biển của 

mình và sẽ làm gì khi có tranh chấp xảy ra. Có như thế, khi có ÔNMT xảy ra chúng ta mới có 

cơ sở để lượng giá tổn thất và tính toán thiệt hại để có cơ sở để đòi bồi thường thiệt hại. 

Bên cạnh đó, cần nội luật hóa các quy định của công ước quốc tế nói chung và công ước 

quốc tế liên quan đến lĩnh vực BVMT, đặc biệt là các công ước quốc tế về bồi thường thiệt hại. 

Việc chuyển hóa các quy định của công ước quốc tế mà Việt Nam là một bên ký kết được quy 

định cụ thể trong Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005. 
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4.1.2. Nhà nước với vai trò giải trình 

“Trách nhiệm giải trình Nhà nước” trong cuốn cẩm nang trách nhiệm giải trình hướng tới 

thực hiện chương trình nghị sự 2030 được định nghĩa rằng trách nhiệm giải trình gắn liền với 

mối quan hệ giữa Nhà nước và người dân, ở đó, nhà nước có nghĩa vụ giải trình về những việc 

làm của mình, cũng như người dân có quyền được nắm giữ trách nhiệm giải trình của Nhà nước. 

Vì vậy, Nhà nước cần nâng cao vai trò của mình trong việc giải trình cụ thể các hiệp định tới 

các chủ thể tư để các chủ thể thực hiện đúng, đủ và hiệu quả. Công khai, minh bạch, trách nhiệm 

giải trình tạo nên một nền quản trị tốt, một nền quản trị dân chủ cho Nhà nước. 

4.1.3. Nhà nước cần tạo điều kiện để chủ thể tư nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực 

thi các cam kết 

Nhà nước có thể thực hiện các giải pháp sau để nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ 

thể tư trong việc thực thi bảo vệ môi trường: 

Thứ nhất, nhà nước cần tăng cường việc giáo dục và tuyên truyền về bảo vệ môi trường, 

đặc biệt là đối với các chủ thể tư. Việc tăng cường giáo dục và tuyên truyền sẽ giúp các chủ thể 

tư nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và đồng thời thúc đẩy họ thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. 

Thứ hai, nhà nước cần thực hiện các chính sách và quy định về bảo vệ môi trường một cách 

nghiêm ngặt và hiệu quả. Việc thực hiện các chính sách và quy định sẽ giúp tạo ra một môi 

trường kinh doanh lành mạnh và đồng thời thúc đẩy các chủ thể tư thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường. 

Thứ ba, nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tư tham gia các hoạt động 

bảo vệ môi trường. Việc tạo điều kiện thuận lợi sẽ giúp các chủ thể tư thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường một cách dễ dàng hơn và đồng thời thúc đẩy họ tham gia tích cực vào các 

hoạt động bảo vệ môi trường. 

Thứ tư, nhà nước cần tăng cường công tác giám sát và kiểm tra việc thực thi các quy định 

về bảo vệ môi trường. Việc tăng cường công tác giám sát và kiểm tra sẽ giúp đảm bảo việc thực 

thi các quy định về bảo vệ môi trường và đồng thời thúc đẩy các chủ thể tư thực hiện các biện 

pháp bảo vệ môi trường một cách nghiêm túc hơn. 

4.1.4. Nhà nước cần xây dựng cơ chế hỗ trợ về tài chính để chủ thể tư có thể tham gia hiệu quả 

vào việc thực thi các cam kết về môi trường 

Có thể nói, khó khăn tài chính cũng là một yếu tố góp phần gây cản trở trong quá trình thực 

thi có hiệu quả các cam kết về môi trường của các chủ thể tư. Vì vậy, nhà nước cũng cần xây 

dựng các cơ chế hỗ trợ về tài chính nhằm góp phần giúp các chủ thể tư có thể tham gia hiệu quả 

vào việc giám sát và thực thi các cam kết về môi trường.  

Nhà nước có thể xây dựng cơ chế hỗ trợ về tài chính thông qua các biện pháp như cho các 

chủ thể tư vay vốn để đầu tư vào nguồn trang thiết bị bền vững với môi trường, ban hành các 

quỹ vì môi trường để các chủ thể tư khác có thể tham gia quyên góp, giúp đỡ nguồn tài chính 

cho các chủ thể tư có nhu cầu,...Điều này sẽ giúp các chủ thể tư không chỉ thực hiện tốt vai trò 

tham gia thực thi các cam kết của mình mà còn góp phần giúp các hoạt động kinh doanh, sản 

xuất của các chủ thể tư phát triển hơn nhưng vẫn bền vững với môi trường.  
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4.1.5. Nhà nước cần ban hành chính sách khuyến khích các chủ thể tư tham gia hoạt động hợp 

tác cùng phát triển bền vững 

Đối với nhà nước, việc các chủ thể tư tham gia hợp tác với nhau để cùng phát triển bền 

vững sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, hợp tác để cùng phát triển bền vững sẽ góp phần tăng cao số lượng các chủ thể 

tư tham gia đảm bảo và thực thi các cam kết về môi trường. 

Thứ hai, điều này dẫn đến việc tạo ra các cơ hội thị trường mới, xây dựng chuỗi cung ứng 

bền vững và linh hoạt cũng như hợp tác đầu tư vào các sáng kiến phát triển bền vững. Điều này 

cũng góp phần vào quá trình tăng trưởng kinh tế của nhà nước 

Thứ ba, sự tham gia của các chủ thể tư trong các hoạt động hợp tác này là rất cần thiết giúp 

nhà nước đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra cũng như thực thi nghĩa vụ của 

mình với vai trò là một bên ký kết của các hiệp định FTA.  

Từ đây, nhà nước có thể ban hành các chính sách khuyến khích các chủ thể tư tham gia 

hoạt động hợp tác cùng phát triển bền vững bằng cách đề ra các cơ chế khen thưởng đối với các 

chủ thể tư tham gia tốt hoạt động hợp tác này hay có các chính sách giảm thuế đối với các chủ 

thể tư tham gia vì một trong những nguyên nhân khiến nhiều chủ thể tư chưa tích cực tham gia 

là do mục tiêu lợi nhuận chưa cao.  

4.2. Khuyến nghị, đề xuất đối với các chủ thể tư 

4.2.1. Chủ thể tư với vai trò chủ động tiếp cận các quy định được nội luật hóa 

Các chủ thể tư cần chủ động tiếp cận đối với các quy định về môi trường được nhà nước 

nội luật hóa, bổ sung và sửa đổi một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Cũng bởi lẽ, điều 

này góp phần không nhỏ đối với quá trình thực thi các cam kết của các chủ thể tư và một trong 

những nguyên nhân khiến các chủ thể tư khó khăn trong việc thực hiện hiệu quả các cam kết 

cũng là do một số cam kết chưa được nhà nước nội luật hóa và còn chồng chéo lên nhau.  

4.2.2. Chủ thể tư với vai trò giải trình 

Vì công khai minh bạch là yếu tố chưa có tính bắt buộc cao nên còn nhiều chủ thể vẫn có 

thể lách luật với mục đích tham nhũng, lãng phí tài nguyên và môi trường,... Để quá trình công 

khai minh bạch diễn ra một cách hiệu quả, việc giải trình cụ thể chi tiết với các vấn đề liên quan 

đến việc thực thi các cam kết là rất cần thiết. Công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình có 

mối quan hệ qua lại lẫn nhau, công khai là phương thức để hướng tới sự minh bạch còn trách 

nhiệm giải trình là phương tiện để thực hiện việc đó. Bên cạnh đó, công khai, minh bạch, trách 

nhiệm giải trình đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi hiệu quả các cam kết 

4.2.3. Chủ thể tư với vai trò nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi các cam kết 

Thực trạng hiện nay vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường, tham nhũng lãng phí tài nguyên 

môi trường, tàn phá môi trường,.. do chưa thực thi theo các cam kết đã quy định trong các hiệp 

định cũng như chưa tuân thủ các quy định được nội luật hóa tại Việt Nam. Tất cả những hạn 

chế trong việc đáp ứng yêu cầu về cam kết này đều xuất phát từ sự thiếu ý thức trách nhiệm 

trong việc thực thi. Vì vậy, cần khuyến nghị, đề xuất thêm vào các quy định vai trò nâng cao ý 

thức trách nhiệm của các chủ thể tư để từ đó hoạt động thực thi các cam kết được diễn ra hiệu 

quả và thành công hơn.  
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Các chủ thể tư có thể nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi các cam kết bằng các 

biện pháp như: tìm hiểu, học hỏi, tham gia các hoạt động tuyên truyền nhằm nắm bắt thông tin 

về các yêu cầu, tiêu chuẩn về môi trường của các nước, thị trường phát triển, chú trọng các giải 

pháp về quản lý, đầu tư đổi mới công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn cao liên quan đến môi 

trường của các quốc gia, thị trường này. Nắm bắt, hiểu rõ được các quy định này, chủ thể tư sẽ 

có định hướng đúng đắn tuân thủ theo pháp luật cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, 

song song với việc phát triển kinh tế nhưng vẫn an toàn với môi trường, vì khi môi trường tốt 

và ổn định thì các doanh nghiệp mới có thể phát triển lâu dài.Để vai trò này được được thực 

hiện hiệu quả, nhân tố chủ quan phải là nhân tố quan trọng nhất.  

4.2.4. Chủ thể tư với vai trò tiếp cận, tham gia vào các cơ chế hỗ trợ về tài chính được nhà 

nước xây dựng để có thể tham gia thực thi có hiệu quả các cam kết về môi trường 

Khó khăn tài chính sẽ dẫn đến khó khăn trong việc đáp ứng, tuân thủ các nghĩa vụ và tiêu 

chuẩn đã cam kết trong các FTA của các chủ thể tư. Vì vậy, thông qua việc tiếp cận đối với các 

cơ chế hỗ trợ về tài chính được nhà nước xây dựng lên đã được đề cập đến ở trên, chủ thể tư có 

thể hạn chế vấn đề này và qua đó sẽ thực thi có hiệu quả các cam kết về môi trường hơn.  

Chủ thể tư cần nắm bắt thông tin; tiếp cận chính xác, kịp thời và tham gia một cách có hiệu 

quả, minh bạch vào các cơ chế này.  Không những thế, thông qua việc tiếp cận và tham gia các 

cơ chế hỗ trợ về tài chính, các chủ thể tư cũng cần cam kết sử dụng nguồn tài chính đó để tập 

trung đóng góp vào quá trình thực thi các cam kết về môi trường hiệu quả, tránh tình trạng lừa 

dối, lợi dụng khiến quá trình thực thi bị cản trở.  

4.2.5. Chủ thể tư với vai trò tham gia các chính sách khuyến khích của nhà nước trong các hoạt 

động hợp tác cùng phát triển bền vững 

Đối với các chủ thể tư trong nước, việc tích cực tham gia các hoạt động hợp tác cùng phát 

triển bền vững với các doanh nghiệp khác hay các tổ chức chính phủ nhà nước là rất cần thiết 

và quan trọng. Nhờ tham gia vào các chính sách hợp tác để cùng phát triển bền vững này, các 

chủ thể tư có thể tranh thủ được sự viện trợ về mặt tài chính để giúp thực thi có hiệu quả các 

cam kết hơn, cũng nhờ thế mà góp phần dẫn đến việc tăng trưởng kinh tế. Không những thế, 

tham gia các chính sách cũng giúp các chủ thể tư học hỏi lẫn nhau kinh nghiệm phát triển bền 

vững và cách thức thực thi có hiệu quả các cam kết về môi trường. Ngoài ra, điều đó không chỉ 

khẳng định vị thế của họ mà còn có ý nghĩa nhân văn tới công cuộc chung tay phát triển nền 

kinh tế an toàn, lành mạnh với môi trường. 

 

Kết luận 

Có thể thấy chủ thể tư đóng một số vai trò quan trọng nhất định trong quá trình nhà nước 

thực hiện các cam kết về môi trường trong một số FTA mà Việt Nam đã ký kết. Từ đây, việc 

xác định vai trò của chủ thể tư trong quá trình thực thi các quy định môi trường trong các cam 

kết FTA mà Việt Nam là thành viên góp phần giúp Việt Nam thực thi tốt hơn nghĩa vụ và các 

cam kết có liên quan của mình. Hơn thế nữa, việc phân tích thực tiễn quá trình thực thi cũng 

như đánh giá những thành công đã có và những hạn chế vẫn còn tồn đọng không chỉ đảm bảo 

các chủ thể tư hiểu và thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ của mình mà còn góp phần giúp bổ 

sung, hoàn thiện để nội luật hóa các quy định về môi trường trong các FTA tại Việt Nam. Chính 
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điều này có thể để lại những bài học kinh nghiệm quý cho Việt Nam trong công cuộc kiến thiết, 

phát triển đất nước, hội nhập sâu rộng với thế giới và bạn bè năm châu. 
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